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HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 
VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 


Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Sở KH&CN hướng dẫn Phương thức làm việc của Hội đồng và tiêu chí đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ KH&CN, cụ thể như sau:

I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP
1. Thành lập Hội đồng:

Căn cứ ủy quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng quản lý Khoa học hoặc Trưởng phòng KH&CN Cơ sở (sau đây gọi là Trưởng phòng chuyên môn). 
2. Thành phần của Hội đồng:

Hội đồng có từ 5 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch, thư ký là cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ và các thành viên khác. Thành phần của Hội đồng gồm:

- Các chuyên gia có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ, chuyên môn phù hợp, am hiểu sâu chuyên ngành khoa học được giao tư vấn và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động gần đây trong chuyên ngành khoa học được giao tư vấn.

- Đại diện của các cơ quan hoạch định chính sách, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.
- Các chuyên gia, đặc biệt là các Thành viên phản biện, đã tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ được ưu tiên mời tham gia Hội đồng. 

3. Các trường hợp cá nhân không được tham gia Hội đồng:
- Cá nhân đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Trong trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng có thể là cán bộ đang công tác tại tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN nhưng không quá 01 người và không được làm Chủ tịch, hoặc chuyên gia phản biện.

- Người đang bị xử phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác; Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: 
4.1. Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp, các mẫu và các tài liệu liên quan cho các thành viên Hội đồng ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày Hội đồng họp.

4.2. Phiên họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng, trong đó phải có mặt Chủ tịch và ít nhất 01 chuyên gia phản biện. 
4.3. Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. Thư ký Hội đồng ghi chép các ý kiến về chuyên môn của các thành viên và các kết luận của Hội đồng trong biên bản làm việc và các văn bản liên quan của Hội đồng.

4.4. Hai thành viên phản biện là người am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm viết nhận xét, đánh giá cho tất cả các hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp theo các tiêu chí tại các mẫu quy định. 

4.5. Các thành viên còn lại của Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đánh giá từng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ gửi trước; nhận xét mặt mạnh, mặt yếu và đánh giá chung từng hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định để phiên họp Hội đồng có chất lượng. 

5. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng:

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tuân thủ đúng các điều khoản của Hướng dẫn này, thực hiện đánh giá một cách trung thực, khách quan và công bằng; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng. Các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng và thư ký Hội đồng có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp. 
II. PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP
1. Các thủ tục ban đầu:

1.1. Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

1.2. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày:

- Những yêu cầu của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đang tuyển chọn, giao trực tiếp.
- Một số nội dung chính của Hướng dẫn về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Cách thức cho điểm theo mẫu.

1.3. Thư ký Hội đồng đọc biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn (trong trường hợp tuyển chọn) nhiệm vụ KH&CN, thông báo số lượng và danh mục hồ sơ đủ điều kiện được Hội đồng đưa vào xem xét đánh giá.

1.4. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình bày tóm tắt trước Hội đồng về Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu và các hồ sơ có liên quan.

2. Trình bày ý kiến phản biện, nhận xét đánh giá, chấm điểm hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN.

2.1. Không cử thành viên phản biện đối với các nhiệm vụ KH&CN do UBND tỉnh giao trực tiếp.

2.2. Phản biện khi có từ 2 (hai) hồ sơ tuyển chọn trở lên.

2.3. Các thành viên phản biện đánh giá, phân tích từng hồ sơ; đánh giá nhận định chung về mặt mạnh, mặt yếu của từng hồ sơ và so sánh giữa các hồ sơ đăng ký tuyển chọn cùng một (01) nhiệm vụ KH&CN với từng tiêu chí (không chấm điểm) theo các mẫu:

a. Đối với Đề tài khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đề tài khoa học xã hội, Đề án khoa học: 
PL1 - PĐGĐT
b. Đối với Dự án SXTN, Dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN: 


PL2 - PĐGDA
2.4. Thư ký Hội đồng đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng nghiên cứu, tham khảo.

2.5. Hội đồng thảo luận, đánh giá hồ sơ:
- Hội đồng có thể nêu câu hỏi đối với các chuyên gia phản biện về từng tiêu chí đánh giá liên quan đến từng hồ sơ.

- Hội đồng trao đổi, thảo luận từng hồ sơ theo các tiêu chí đánh giá đã được quy định, nhận xét đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của từng hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định và đánh giá so sánh giữa các hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp cho cùng một (01) nhiệm vụ KH&CN. 

   2.6. Hội đồng cho điểm hồ sơ: Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên Hội đồng cho điểm độc lập theo các tiêu chí và thang điểm quy định tại PL1 - PĐGĐT, PL2 - PĐGDA.
3. Hội đồng bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu:

3.1. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng (trong đó Trưởng ban là thư ký Hội đồng). 

3.2. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá chấm điểm cho từng hồ sơ theo phương thức bỏ phiếu kín. 
4.  Tổng hợp kết quả đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp:


Ban kiểm phiếu tổng hợp và báo cáo Hội đồng kết quả bằng Biên bản kiểm phiếu theo PL3- BBKPĐT, PL4 - BBKPDA;
- Các hồ sơ có tổng điểm trung bình bằng nhau thì hồ sơ có điểm cao hơn của Chủ tịch Hội đồng đ​ược ​ưu tiên để xếp hạng. 

- Tr​ường hợp các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau và điểm của Chủ tịch Hội đồng đối với các hồ sơ này cũng bằng nhau thì Hội đồng kiến nghị phương án lựa chọn.

5. Hội đồng thông qua biên bản về kết quả làm việc của Hội đồng, kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN
5.1.Tổ chức, cá nhân được Hội đồng đề nghị trúng tuyển là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đáp ứng những điều kiện trong các mẫu phiếu đánh giá nói trên và có số điểm cao nhất (trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn).
5.2. Hội đồng thảo luận để thống nhất kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết đối với từng phần đã nêu trong thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, các sản phẩm Khoa học Công nghệ chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt và kiến nghị về kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc nêu những điểm cần lưu ý để hoàn thiện hồ sơ của tổ chức và cá nhân được Hội đồng đề nghị trúng tuyển.

5.3. Hội đồng thông qua Biên bản làm việc. Biên bản được ghi chép theo PL6 - BBHĐ;
Sở Khoa học và Công nghệ tập hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN (trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn). 

6. Lưu giữ hồ sơ gốc:

Khi kết thúc quá trình tuyển chọn, giao trực tiếp, thư ký Hội đồng có trách nhiệm nộp bộ hồ sơ gốc (kể cả hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ không trúng tuyển) để lưu tại Sở  Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
1. Nguyên tắc đánh giá:

Việc đánh giá các hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp được thực hiện thông qua Hội đồng khoa học bằng phương pháp chấm điểm theo các tiêu chí theo PL1 - PĐGĐT, PL2 - PĐGDA. 

2. Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá:

2.1. Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp được đánh giá qua các nhóm tiêu chí được quy định như sau:  

2.1.1. Đối với Đề tài khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đề tài khoa học xã hội, Đề án khoa học:

a. Luận giải tính cấp thiết, sự cần thiết phải nghiên cứu, tính khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ

b. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

c. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng, phương pháp tiếp cận khoa học phù hợp với  phạm vi, đối tượng, mục tiêu và nội dung  nghiên cứu của nhiệm vụ.

d. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng, phương pháp tiếp cận khoa học phù hợp với  phạm vi, đối tượng, mục tiêu và nội dung  nghiên cứu của nhiệm vụ
đ. Giá trị khoa học của kết quả KH&CN dự kiến

e. Giá trị ứng dụng thực tiễn kết quả KH&CN dự kiến

f. Tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện

g. Năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì và các thành viên  tham gia

2.1.2. Đối với Dự án Sản xuất thử nghiệm, Dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN:

a. Luận giải tính cấp thiết, sự cần thiết phải thực hiện, tính khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ

b. Tổng quan về kết quả khoa học, công nghệ nguồn thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ và tình hình ứng dụng (nếu có)
c. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

d. Đánh giá những nội dung ứng dụng, nghiên cứu hoàn thiện cần thực hiện để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng

đ. Giá trị kết quả khoa học, công nghệ nguồn

e. Giá trị ứng dụng thực tiễn kết quả KH&CN dự kiến

f. Tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện

g. Năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì và các thành viên  tham gia
2.2. Chi tiết các nhóm tiêu chí và thang điểm theo quy định tại phiếu đánh giá theo PL1 - PĐGĐT, PL2 – PĐGDA kèm theo Hướng dẫn này.

3. Công bố kết quả.

 Hội đồng công bố công khai kết quả chấm điểm đánh giá và thông qua biên bản làm việc của hội đồng (PL6 – BBHĐ), kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển hoặc được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

a) Tổ chức, cá nhân được hội đồng đề nghị trúng tuyển là tổ chức, cá nhân có hồ sơ được xếp hạng với tổng số điểm trung bình của các tiêu chí cao nhất và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên. Trong đó không có tiêu chí nào có quá 2 thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm);

b) Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau thì điểm cao hơn của chủ tịch hội đồng được ưu tiên để xếp hạng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Hướng dẫn này bao gồm: đề tài, dự án, đề án KH&CN cấp tỉnh.
2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tuân thủ đúng các điều khoản của Hướng dẫn này trong quá trình thực hiện tuyển chọn, giao trực tiếp .

3. Việc sửa đổi bổ sung Hướng dẫn này do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình để xem xét, điều chỉnh.  
Nơi nhận:







GIÁM ĐỐC
· Lãnh đạo Sở;

· Các phòng, đơn vị;

· Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN;                                           (Đã ký)
· Lưu VT./.

                                                                       Nguyễn Đức Lý

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 332/HD-SKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)
PL1 - PĐGĐT. Phiếu nhận xét, đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN (Áp dụng đối với: Đề tài khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đề tài khoa học xã hội, Đề án khoa học)

PL2 - PĐGDA. Phiếu nhận xét, đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN (Áp dụng đối với: Dự án SXTN, Dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN)
PL3 - BBKPĐT. Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Áp dụng đối với: Đề tài khoa học kỹ thuật và công nghệ, Đề tài khoa học xã hội, Đề án khoa học)

PL4 - BBKPDA. Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Áp dụng đối với: Dự án SXTN, Dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN)

PL5 - THP. Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN.
PL6 - BBHĐ. Biên bản Họp hội đồng KH&CN tư vấn  đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN[image: image1.png]
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